
TT SBD Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Ký tên LT Ký tên TH
1 25CB4556 Đinh Phương Anh 21/03/2004 Đồng Nai
2 25CB4557 Nguyễn Hoài Bảo 19/08/2004 Phú Yên
3 25CB4558 Nguyễn Thanh Bình 25/12/1983 Quảng Nam
4 25CB4559 Bnướch Búp 20/08/1992 Quảng Nam
5 25CB4560 Zơ Râm  Chính 16/06/1993 Quảng Nam
6 25CB4561 Doãn Thị Minh Duyên 10/10/1988 Quảng Nam
7 25CB4562 Nguyễn Đoàn Thiên Giang 10/11/2003 Quảng Nam
8 25CB4563 Võ Thị Bích Hạnh 07/03/1989 Quảng Nam
9 25CB4564 Trần Ngọc Thế Hào 16/06/2004 Khánh Hoà

10 25CB4565 Zơ Râm  Hiến 16/06/1999 Quảng Nam
11 25CB4566 Riah Hoành 17/01/2002 Quảng Nam
12 25CB4567 Trương Công Hội 06/09/2003 Quảng Nam
13 25CB4568 Mai Thiên Hương 12/02/2004 Khánh Hoà
14 25CB4569 Nguyễn Quang Huy 23/01/2004 Khánh Hoà
15 25CB4570 Nguyễn Chí  Kiên 20/08/1990 Quảng Nam
16 25CB4571 Bùi Thị Thuý Kiều 12/01/2003 Bình Định
17 25CB4572 Nguyễn Thị  Lang 20/05/1982 Quảng Nam
18 25CB4573 Nguyễn Diệu Linh 27/04/2003 Quảng Nam
19 25CB4574 Lê Thị Mỹ Loại 20/01/1989 Quảng Nam
20 25CB4575 Nguyễn Thiên Long 10/08/1988 Đà Nẵng
21 25CB4576 Phan Thị Hồng  Mai 10/12/1984 Quảng Nam
22 25CB4577 Nguyễn Ngọc  Minh 06/07/2003 Quảng Nam
23 25CB4578 Trần Thị Thảo My 12/05/1999 Quảng Nam
24 25CB4579 Nguyễn Thị Tuý Nga 07/05/1983 Bình Định
25 25CB4580 Trần Thị Diễm Nga 11/06/1984 Đà Nẵng

TRƯỜNG TRUNG CẤP ASEAN
TRUNG TÂM NN - TH ASEAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THI SÁT HẠCH CHUẨN ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN
Khóa thi ngày: 05/10/2025 - Xuất thi: 7h00-8h30

Phần thi: Lý thuyết + Thực hành
Ngày thi: ....................* Thời gian thi:......... phút, từ.......... đến..........  * Phòng thi.................

CT. HỘI ĐỒNG THICÁN BỘ COI THI 1
Đà Nẵng, ngày ..... tháng ...... năm 20......

Phần thi lý thuyết (LT):   Có mặt : ......... * Vắng mặt: ........... * Số bài thi:..........(bằng chữ:...................)
Danh sách này có: 25 thí sinh dự thi.

CÁN BỘ COI THI 2

Phần thi thực hành (TH): Có mặt: .......... * Vắng mặt: ........... * Số bài thi:..........(bằng chữ:...................)


